	CƠ QUAN CHỦ QUAN
TÊN TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020


Kính gửi: Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 10391/KH-SLĐTBXH ngày 13/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về huấn luyện Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. 
Theo sự phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc  làm chuyên gia huấn luyện nghề Vẽ và thiết kế cơ khí (CAD), tôi xây dựng kế hoạch huấn luyện Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 như sau:

1. Thời gian huấn luyện
- Thời gian huấn luyện là: 10 ngày (20 buổi).

- Từ ngày: 21/5/2020 đến ngày 30/5/2020.
2. Địa điểm huấn luyện
- Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, địa chỉ: số 2 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3. Chuyên gia huấn luyện

	TT
	Họ và Tên
	Đơn vị
	Điện thoại
	Email

	1
	Trần Tiến Đạt
	ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM
	0983801681
	tiendatck75@gmail.com


4. Danh sách thí sinh tham gia huấn luyện
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Tên đơn vị
	Điện thoại
	Email

	1
	Phạm Tiền Phong
	04/05/1999
	Nam
	ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM
	0363002622
	

	2
	Hồ Hải Đăng
	11/04/2000
	Nam
	Cao đẳng Lý Tự Trọng
	
	


5. Nội dung huấn luyện
Căn cứ theo đề thi tay nghề quốc gia năm 2020, gồm 5 module
- Module 1 & Module 2: Mechanical Assemblies & Detail Drawing for Manufacture.
- Module 3 & Module 4: Mechanical Fabrication.

- Modue 5: Reverse Engineering from a Physical Model.
Nội dung huấn luyện chi tiết:

	Ngày
	Nội dung huấn luyện
	Thời gian
	Ghi chú

	Từ ngày 21/5 đến ngày 23/5
	Module 1 & Module 2: Mechanical Assemblies & Detail Drawing for Manufacture.
	3 ngày
	

	Từ ngày 24/5 đến ngày 26/5
	Module 3 & Module 4: Mechanical Fabrication.
	3 ngày
	

	Từ ngày 27/5 đến ngày 29/5
	Modue 5: Reverse Engineering from a Physical Model.
	3 ngày
	

	Ngày 30/5
	Ôn tập và kiểm tra lại cả 5 modul.
	1 ngày
	


6. Vật tư, thiết bị huấn luyện: 
6.1. Vật tư, thiết bị do trường hỗ trợ:
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến
(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	I
	Đại học GTVT
	
	
	
	

	1
	Phòng luyện đội tuyển
	Ngày
	10
	500.000
	5.000.000

	2
	Các loại mô hình 
	Cái
	10
	500.000
	5.000.000

	3
	Điện, nước, Internet…
	Ngày
	10
	200.000
	2.000.000

	4
	Máy in, Giấy in, mực in…
	Bộ
	1
	1.000.000
	1.000.000

	
	Tổng cộng: 13.000.000 đồng

	
	Bằng chữ: Mười ba triệu đồng

	II
	Cao đẳng Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	1
	Digital Caliper ( 0-200mm) 
	Cái
	2
	2.850.000
	5.700.000

	2
	Offset Centerline Caliper 
	Cái
	2
	6.800.000
	13.600.000

	3
	Radius Gages (1 to 7mm) 
	Cái
	2
	440.000
	880.000

	4
	Radius Gages (15.5 to 25mm) 
	Cái
	2
	980.000
	1.960.000

	5
	External Metric Thread Pitch Gage (0.35 to 6mm) 
	Cái
	2
	390.000
	780.000

	6
	Metalic Ruler (0-300mm) 
	Cái
	2
	250.000
	500.000

	7
	 Digital Depth Gage Caliper (0-150mm) 
	Cái
	2
	5.250.000
	10.500.000

	
	Tổng cộng: 33.920.000 đồng  

	
	Thuế VAT 10%: 3.392.000 đồng

	
	Tổng tiền sau thuế: 37.312.000 đồng

	
	Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu ba trăm mười hai ngàn đồng


6.2 Vật tư, thiết bị do doanh nghiệp hỗ trợ:

	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến
(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


6.3 Vật tư, thiết bị do thí sinh tự trang bị:

	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến
(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Laptop
	Cái
	2
	10.000.00
	20.000.000

	2
	Bàn phím, chuột máy tính
	Bộ
	2
	1.200.000
	2.400.000

	
	Tổng cộng: 22.400.000 đồng

	
	Hai mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng


6.4 Vật tư do Ban tổ chức cung cấp:

	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2020

Chuyên gia huấn luyện


                                                   (ký tên và ghi rõ họ tên)
